
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

VẼ VÀ THIẾT KẾ 

TRÊN MÁY TÍNH

1 Nguyễn Thức Trung Công ty TOMCO An Khang 270
Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Quốc Oai

2 Đỗ Văn Thống Công ty TOMCO An Khang 271
Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Quốc Oai

3 Nguyễn Văn Thắng Công ty TOMCO An Khang 272
Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Quốc Oai

4 Phạm Ngọc Hoàng
Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ô tô 

Goshi Thăng Long
273

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Công Thương

5 Nguyễn Văn Vũ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam 274
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Công Thương

6 Vũ Hữu Công Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất 275
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Công Thương

7 Nguyễn Văn Hiến Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất 276
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Công Thương

8 Nguyễn Ngọc Tân Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 277
Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Gia Lâm

9 Dương Quang Thức Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 278
Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Gia Lâm

10 Nguyễn Văn Tiệp
Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và 

thiết bị đô thị
279

Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Xây Dựng

11 Đỗ Thành Long
 Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và 

thiết bị đô thị
280

Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Xây Dựng

12 Ngô Duy Giang
 Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và 

thiết bị đô thị
281

Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Xây Dựng

13 Hà Tiến Dũng
Công ty TNHH Công nghệ cao Micro 

One
282

Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Hoàng Mai

14 Đào Duy Hồng
Công ty TNHH Công nghệ cao Micro 

One
283

Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Hoàng Mai

15 Nghiêm Trần Văn Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy 284
Vẽ và thiết kế 

trên máy tính
Thanh Xuân

16 Dương Văn Toản Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội 285
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Công Thương

17 Lê Đức Mạnh Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội 286
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Công Thương

18 Đặng Thái Sơn Công ty Cổ phần chính xác An Khánh 287
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Nam Từ Liêm

19 Phạm Văn Điệp
Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ 

và CNC Việt Nam
288

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Đan Phượng

20 Bùi Thế Công
Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ 

và CNC Việt Nam
289

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Đan Phượng

21 Hoàng Việt Thắng Công ty TNHH Fujikin Việt Nam 290
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

22 Nguyễn Xuân Thái Công ty TNHH Denso Việt Nam 291
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

23 Nguyễn Thanh Tùng Công ty TNHH Denso Việt Nam 292
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

24 Phan Văn Quốc Công ty TNHH Denso Việt Nam 293
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất
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25 Vương Vũ Mọc Công ty TNHH Denso Việt Nam 294
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

26
Nguyễn Tiến Huy 

Công ty TNHH Noda Việt Nam 295
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

27 Đoàn Quyết Thắng
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
296

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

28 Hoàng Văn Luận
Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà 

Nội
297

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

29 Bùi Trung Thảo
Công ty TNHH Ryonan Electric Việt 

Nam
298

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

30 Lê Văn Quân
Công ty TNHH Kanepackage Việt 

Nam
299

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

31 Phạm Văn Quang
Công ty TNHH Kanepackage Việt 

Nam
300

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

32 Bùi Đắc Thuy
Công ty TNHH Kanepackage Việt 

Nam
301

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

33 Trịnh Ngọc Ánh Công ty TNHH Ogino Việt Nam 302
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

34 Tăng Văn Tưởng
CÔNG TY TNHH SUMITOMO 

NACCO FORKLIFT Việt Nam
303

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

35 Phạm Đăng Chính
CÔNG TY TNHH SUMITOMO 

NACCO FORKLIFT Việt Nam
304

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

36 Phạm Huy Thắng Công ty TNHH TOTO Việt Nam 305
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

37 Đỗ Thanh Tuấn Công ty TNHH TOTO Việt Nam 306
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

38 Hoàng Minh Tuấn Công ty TNHH TOTO Việt Nam 307
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

39 Bùi Khắc Thành Công ty TNHH TOTO Việt Nam 308
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

40 Hoàng Thanh Đạt
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
309

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

41 Nguyễn Trung Hiếu
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
310

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

42 Nguyễn Trọng Thanh
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
311

Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

43 Tạ Văn Cường Công ty TNHH Canon Việt Nam 312
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

44 Vũ Quang Chính Công ty TNHH Canon Việt Nam 313
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

45 Nguyễn Công Bằng Công ty TNHH Canon Việt Nam 314
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

46 Nguyễn Duy Dũng Công ty TNHH Canon Việt Nam 315
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

47 Trần Văn Hùng Công ty TNHH Canon Việt Nam 316
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất

48 Nguyễn Thành Đạt Công ty TNHH Canon Việt Nam 317
Vẽ và Thiết kế 

trên máy tính
Chế xuất


